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Câu 1(1đ): Tổng số các loại hạt cơ bản trong nguyên tử X bằng 40 hạt,trong đó số hạt mang điện tích âm ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt.
a. Xác định số hạt mỗi loại?(p,n,e)
b. Viết kí hiệu nguyên tử nguyên tố X?
ĐA: Z = 13, N = 14. X là Al, kí hiệu: 1327Al
Câu 2 (1đ):Nguyên tố Sulfur (Z =16) được xem là một nguyên tố thiết yếu cho sự sống và chúng được tìm thấy trong một số acid amin; trong thương mại, chúng được sử dụng trong phân bón hoặc dùng trong thuốc súng, diêm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm ..; nguyên tố Calcium (Z=20) đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là xương và răng. 
(a) Hãy viết cấu hình electron và xác định vị trí của hai nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn.
(b)Cho biết chúng thuộc loại nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích?
ĐA: 
16S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 Ô 16, chu kì 3, nhóm VIA. Là nguyên tố phi kim do số electron LNC = 6
20Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2  Ô 20, chu kì 4, nhóm IIA. Là nguyên tố kim loại do số electron LNC = 2
Câu 3.1 (1đ): ( Đề 101,103): Tổng số hạt (p, n, e) trong hợp chất MX3 là 196. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 60. Số khối của M nhỏ hơn số khối của X là 8. Tổng số hạt trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16. Xác định công thức của MX3.
ĐA:
M là Al và X là Cl
Vậy công thức của MX3 là AlCl3.
Câu 3.2(1đ): ( Đề 102,104): Trong phân tử M2X có tổng số hạt cơ bản là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số neutron của M+ lớn hơn số khối của X2- là 4. Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn trong X2- là 31 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử của M và X từ đó suy ra công thức phân tử của M2X?
ĐA:
M là K và X là O
Vậy M2X là K2O
